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nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
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	Vận dụng cao

	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:
Nêu được một số truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương
Vận dụng:
Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương
Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương
	4TN
	
	2 TN
1 TL
	

	
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	Nhận biết: 
Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác
Thông hiểu:
Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau
Vận dụng cao: 
- Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người
- Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác
	4TN
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	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
Thông hiểu: 
Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực
Vận dụng:
Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
Vận dụng cao:
Thực hiện việc học tập tự giác, tích cực
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	20
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ĐỀ BÀI 
Phần I: Trắc nghiệm : Đọc kỹ câu hỏi và khoanh tròn đáp án đúng 
Câu 1: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:
A. truyền thống quê hương.	B. truyền thống gia đình.
C. truyền thống dòng họ.	D. truyền thống dân tộc.
Câu 2: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?
A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.
B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.
C. Giữ gìn, phát huy các truyển thống quê hương.
D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.  D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 4: Nội dung nào dưới đâỵ là hủ tục của quê hương cần được xoá bỏ?
A. Nhân ái.	
B. Phô trương, hình thức.
c. Hiếu học.
D. Tôn sư trọng đạo.
Câu 5: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Từ chối tìm hiểu về giá trị của truyền thống quê hương.
B. Không quan tâm đến truyền thống quê hương.
C. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.
D. Xuyên tạc làm xấu hình ảnh quê hương.
Câu 6: Di sản văn hoá là:
A. sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
B. sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
C. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xâ hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từthế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 7: Di sản văn hoá bao gồm:
A. di sản văn hoá tinh thần và di sản văn hoá vật thể.
B. di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.
C. di sản văn hoá vật chất và di sản văn hoá tinh thần.
D. di sản văn hoá thể chất và di sản văn hoá tinh thẩn.
Câu 8: Di sản văn hoá vật thể là:
A. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
B. sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
C. sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
Câu 9: Di sản văn hoá vật thể bao gổm:
A. sản phẩm vật thể, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia.
B. sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
C. di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
D. di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia.
Câu 10: Di sản văn hoá phi vật thể là:
A. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đổng.
B. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đổng.
C. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử thể hiện bản sắc của cộng đồng.
D. sản phẩm vật chất có giá trị văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng.
Câu 11: Di sản văn hoá phi vật thể bao gồm:
A. tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, lễ hội, trang phục,...
B. tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội, trang phục, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,...
C. di tích lịch sử văn hoá, tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội,...
D. tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội, trang phục,...
Câu 12: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Chị ngã em nâng.	B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
C. Nhường cơm, sẻ áo.	D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Câu 13: Việc làm nào dưới đây thể hiện là người biết quan tâm tới người khác?
A. Thường xuyên nói xấu bạn trên mạng.
B. Động viên bạn khi gặp khó khăn.
C. Xã lánh khi thấy bạn gặp khó khăn.
D. Hỏi han bạn bè theo kiểu xã giao.
Câu 14: Việc cá nhân có thái độ thường xuyên chú ý đến người khác là biểu hiện của sự
A. quan tâm.     B. chia sẻ.   C. tự hào.	D. cảm thông.
Câu 15: Khi cá nhân biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ là biểu hiện của người biết
A. chia sẻ	B. cảm thông.	C. nhân nhượng.	D. hòa nhập.
Câu 16: Việc cá nhân có sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn là biểu hiện của người biết
A. hòa nhập.	B. hướng ngoại.	C. chia sẻ.	D. quan tâm.
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2đ): 
a. Em hãy nêu một số truyền thống văn hóa của quê hương?
b. Em hãy giải thích tại sao truyền thống quê hương có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người?
Câu 2 (2đ)
a. Theo em vì sao phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
b. Trong lớp em có một bạn gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo thì em sẽ làm gì để chia sẻ với hoàn cảnh của bạn?
Câu 3: (2đ)
Cuối tuần, H đang làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền nói: “tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.”
Câu hỏi:
a. Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b. Nếu là H em sẽ góp ý với A như thế nào?

Hướng dẫn chấm
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Lý do chọn
	Điểm

	1
	A
	Truyền thống quê hương vì các đáp án còn lại là truyền thống gia đình , dòng họ , dân tộc 
	0,25

	2
	B
	Đi ngược lại truyền thống quê hương vì các đáp án còn lại đều là xây dựng và bảo vệ 
	0,25

	3
	C
	Vì các đáp án còn lại là những hủ tục và tập quán lạc hậu 
	0,25

	4
	B
	Phô trương hình thức là hủ tục cần xoá bỏ
	0,25

	5
	C
	Vì các đáp án còn lại là những việc làm phá hoại truyền thống 
	0,25

	6
	B
	Vì các đáp án còn lại trình bày thiếu hoặc sai nội dung khái niện về di sản văn hoá
	0,25

	7
	B
	Di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể ( theo cách phân loại di sản của UNECO)
	0,25

	8
	D
	Vì các đáp án còn lại chỉ đúng một ý ,hoặc sai
	0,25

	9
	C
	Vì các đáp án còn lại chưa thể hiện hết nội dung của di sản văn hoá vật thể
	0,25

	10
	A
	Di sản văn hoá phi vật thể là những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đổng (theo khái niệm của UNECO)

	0,25

	11
	C
	Di tích lịch sử văn hoá, tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lễ hội,...Vì các đáp án còn lại có chứa nội dung chưa chính xác ( tiếng nói ,chữ viết  là công cụ giao tiếp )
	0,25

	12
	D
	Yêu nhau lắm cắn nhau đau
	0,25

	13
	B
	Vì các đáp án còn lại là những biểu hiện của sự vô cảm và xúc phạm bạn bè 
	0,25

	14
	A
	Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác,công việc..
	0,25

	15
	B
	Cảm thông là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ 
	0,25

	16
	A
	Chia sẻ là đồng cảm và san sẻ khó khăn ,giúp đỡ người khác khi hoạn nạn 
	0,25



Phần II: Tự luận (6 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a. Mỗi vùng miền, địa phương trên đất nước Việt Nam đều có những truyền thống tốt đẹp về ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, trang phục, tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, hiếu học, cần cù, sáng tạo... 
b. Truyền thống tốt đẹp của quê hương có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người vì:
+ Truyền thống đó góp phần bồi đắp, hình thành nên phẩm chất, cốt cách con người Việt Nam
+ Là điểm tựa vững vàng, là nguồn cổ vũ động viên cho mỗi người trong hoàn cảnh khó khăn,…
+ Từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống đó như: tôn trọng sự đa dạng văn hóa vùng miền; kính trọng và biết ơn những người có công với quê hương, đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của quê hương;….
	0,5 điểm





0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
	a. Nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ, mỗi người sẽ có động lực vượt qua khó khăn, thử thách. Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý, tôn trọng cuả mọi người. nhờ đó, cuộc sông sẽ tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc, các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
b. Quan tâm, hỏi thăm, chia sẻ, giúp đỡ đến bạn đó
- Chia sẻ về vật chất, tinh thân
- Động viên an ủi, nhắn tin gọi điện hỏi thăm….
	1 điểm





1 điểm

	Câu 3
	a. Nhận xét về ý thức học tập của H và A:
H đã chủ đông, tích cực, tự giác trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập của giáo viên giao.
A chưa có ý thức tự giác, tích cực trong học tập và chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, còn mải chơi.
b. Nếu là H em sẽ khuyên A cần tự giác, tích cực hơn trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh, để không ngừng tiến bộ và đạt được kết quả cao trong học tập.

	
1 điểm



1 điểm


                                                                                                Ngày 24 tháng 10 năm 2022
        BGH                                Tổ CM                                         Người ra đề     
									    

                                                                                                   Nguyễn Thị Phương





2



































1


 


 


TRƯ


?


NG THCS


 


THU


?


 


AN


 


T


?


 


KHOA H


?


C XÃ H


?


I


 


 


Đ


?


 


KI


?


M


 


TRA GI


?


A


 


H


?


C


 


KĚ


 


I


 


NĂM


 


H


?


C


 


: 2022


 


-


 


2023


 


MÔN


 


: GDCD, L


?


p 


7


 


Th


?


i


  


gian


 


lŕm


 


bŕi:


 


45


 


phút


 


 


 


1.


 


KHUNG MA TR


?


N 


 


2.


 


C


h


?


 


đ


?


 


N


?


i dung


 


M


ứ
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á


 


S


ố
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1.   KHUNG MA TR ? N   

2.   C h ?   đ ?  N ? i dung  M ứ c đ ộ   nh ậ n th ứ c  T ổ ng  

Nh ậ n bi ế t  Thông  hi ể u  V ậ n d ụ ng  V ậ n d ụ ng  cao  T ?   l ?  T ổ ng  đi ể m  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

Giáo  d ? c  đ ? o  đ ? c  T ?   hào v ?   truy ? n  th ? ng quê  hương  4  câ u     2  câu  1  câu    6  câu  1  câu  4  đi ? m  
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